
DANH SÁCH
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày       tháng 06 năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội)

STT Nhãn hàng Tên mỹ
phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 T420 SPF 60+
Công ty TNHH dược

& vật tư y tế Minh
An

 Số 3, ngõ 18 đường Ngô Quyền,
Phường Quang Trung, Quận Hà
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa
Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

16092/23/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio
Pharmacy có văn bản thông báo chấm dứt

ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

2

White
Sunscreen

Charm SPF 50
+

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

MTQ

Tổ dân phố Tràng An, Thị Trấn
Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa
Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

15594/23/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio
Pharmacy có văn bản thông báo chấm dứt

ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

3 Unikin Perfec
Công ty cổ phần

Dược phẩm quốc tế
Uni Pharma

Số 33, Liền kề 6B, Khu đô thị Mỗ
Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa
Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

15864/23/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio
Pharmacy có văn bản thông báo chấm dứt

ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

4
Dầu gội phủ
bạc đen tóc

An'hair

Công ty TNHH
thương mại Dược

phẩm Anphaco

Số 06 ngõ 272 Ngọc Hồi, thị trấn
Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa
Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

13369/22/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio
Pharmacy có văn bản thông báo chấm dứt

ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

5 Kento Sáp lăn Mộc
Hoa

Công ty TNHH
Dược phẩm

Techpharm Việt
Nam

Số 23, ngõ 144 Đường Quan Nhân,
Phường Nhân Chính, Quận Thanh

Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa
Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

20122/24/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio
Pharmacy có văn bản thông báo chấm dứt

ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

6 Kento
Gel bôi đa
năng Mộc

Hoa

Công ty TNHH dược
phẩm Techpharm

Việt Nam

Số 23, ngõ 144 đường Quan Nhân,
phường Nhân Chính, quận Thanh

Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa
Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

19674/24/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio
Pharmacy có văn bản thông báo chấm dứt

ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

7 Kento Kem bôi hăm
Mộc Hoa

Công ty TNHH dược
phẩm Techpharm

Việt Nam

Số 23, ngõ 144 đường Quan Nhân,
phường Nhân Chính, quận Thanh

Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa
Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

19673/24/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio
Pharmacy có văn bản thông báo chấm dứt

ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

8 Kento
Sữa tắm thảo

dược Mộc
Hoa

Công ty TNHH dược
phẩm Techpharm

Việt Nam

Số 23, ngõ 144 đường Quan Nhân,
phường Nhân Chính, quận Thanh

Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa
Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

19675/24/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio
Pharmacy có văn bản thông báo chấm dứt

ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

9 Kento
Bọt vệ sinh

vùng kín Mộc
Hoa

Công ty TNHH dược
phẩm Techpharm

Việt Nam

Số 23, ngõ 144 đường Quan Nhân,
phường Nhân Chính, quận Thanh

Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa
Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

19676/24/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio
Pharmacy có văn bản thông báo chấm dứt

ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

10
Sunny Tone-

Up Spf
50+Pa++++

Công Ty cổ phần
Vstar Pharma

Số 39 Liền kề 12 Khu đô thị Xa La,
Phường Phúc La, Quận Hà Đông,

Hà Nội

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm

Kosna Việt Nam

Cụm công nghiệp làng nghề, xã
Dương Liễu, huyện Hoài Đức,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

24092/25/CBMP-HN
Công Ty cổ phần Vstar Pharma có văn bản
tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm.
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11 Surya Serum Mụn
Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Surya

Lô 7, Tổ 3, Thị trấn Đông Anh,
Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt

Nam.

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

20827/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

12 Surya Serum Tế Bào
Gốc 5x

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Surya

Lô 7, Tổ 3, Thị trấn Đông Anh,
Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt

Nam.

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

20829/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

13 Thương
Thúy Skin Detox Hộ kinh doanh Bùi

Thị Thương

Thôn 6, Xã Quảng Lưu, Huyện
Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa,

Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

21039/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

14 Thương
Thúy

Skin Melasma
Cream

Hộ kinh doanh Bùi
Thị Thương

Thôn 6, Xã Quảng Lưu, Huyện
Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa,

Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

21040/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

15 Thương
Thúy

Skin
Whitening

Cream

Hộ kinh doanh Bùi
Thị Thương

Thôn 6, Xã Quảng Lưu, Huyện
Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa,

Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

21041/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

16 Thương
Thúy

Skin Super
Recovery

Hộ kinh doanh Bùi
Thị Thương

Thôn 6, Xã Quảng Lưu, Huyện
Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa,

Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

21042/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

17 Thương
Thúy

Skin Care
Essence

Hộ kinh doanh Bùi
Thị Thương

Thôn 6, Xã Quảng Lưu, Huyện
Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa,

Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

21043/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ
phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



18 Thương
Thúy

Tone Up UV
Essence

Suncream

Hộ kinh doanh Bùi
Thị Thương

Thôn 6, Xã Quảng Lưu, Huyện
Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa,

Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

21309/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

19 Cici Korean Cici Beauty

Công ty TNHH
thương mại Dược
mỹ phẩm quốc tế

Cici Korean

    Số 10B, ngách 102 ngõ 5 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa

Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

17856/23/CBMP-HN

Công ty TNHH  thương mại Dược mỹ
phẩm quốc tế Cici Korean có văn bản tự

nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố
sản phẩm mỹ phẩm.

20 Cici Korean Cici
Suncream

Công ty TNHH
thương mại Dược
mỹ phẩm quốc tế

Cici Korean

    Số 10B, ngách 102 ngõ 5 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa

Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

16724/23/CBMP-HN

Công ty TNHH  thương mại Dược mỹ
phẩm quốc tế Cici Korean có văn bản tự

nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố
sản phẩm mỹ phẩm.

21
Queen

Diamond
Pharma

Anti Melasma
Queen

Công ty TNHH
thương mại Queen
Diamond Pharma

Số nhà 23, ngách 18, hẻm 12, ngõ
199, đường Hồ Tùng Mậu, Phường

Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

13776/22/CBMP-HN

Công ty TNHH thương mại Queen
Diamond Pharma có văn bản tự nguyện
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm.

22 Ceroline
Công ty Cổ phần
Dược phẩm Gold

Star

    Số nhà 3/29, Ngõ 2 Đường Kim
Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài
Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược

mỹ phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

20315/24/CBMP-HN

Công ty TNHH công nghệ sinh học Dược
mỹ phẩm SJK chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

23 Perfect Sun
Cream

Công ty Cổ phần
Việt Mông Cổ

    Số 18/NV7- khu dự án tổng cục
5 Bộ Công an, Xã Tân Triều,

Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược

mỹ phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

19767/24/CBMP-HN

Công ty TNHH công nghệ sinh học Dược
mỹ phẩm SJK chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

24 Meduskin X3 -
Mattecere

Công ty TNHH Bình
An Academy

Xóm 1, thôn Dư Xá, Xã Hòa Nam,
Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược mỹ phẩm Pcos

Lô CN - A3, khu công nghiệp
Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

19679/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược phẩm Medugroup
(công ty TNHH Bình An Academy) có văn
bản tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm.

25 Cici Korean Cici Beauty

Công ty TNHH
thương mại Dược
mỹ phẩm quốc tế

Cici Korean

    Số 10B, ngách 102 ngõ 5 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa

Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

17856/23/CBMP-HN

Công ty TNHH  thương mại Dược mỹ
phẩm quốc tế Cici Korean có văn bản tự

nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố
sản phẩm mỹ phẩm.

26 Cici Korean Cici
Suncream

Công ty TNHH
thương mại Dược
mỹ phẩm quốc tế

Cici Korean

    Số 10B, ngách 102 ngõ 5 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa

Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

16724/23/CBMP-HN

Công ty TNHH  thương mại Dược mỹ
phẩm quốc tế Cici Korean có văn bản tự

nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố
sản phẩm mỹ phẩm.

STT Nhãn hàng Tên mỹ
phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



27
Queen

Diamond
Pharma

Anti Melasma
Queen

Công ty TNHH
thương mại Queen
Diamond Pharma

Số nhà 23, ngách 18, hẻm 12, ngõ
199, đường Hồ Tùng Mậu, Phường

Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

13776/22/CBMP-HN
Công ty TNHH thương mại Queen

Diamond Pharma có văn bản tự nguyện
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm.

28 Ceroline
Công ty Cổ phần
Dược phẩm Gold

Star

    Số nhà 3/29, Ngõ 2 Đường Kim
Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài
Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược

mỹ phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

20315/24/CBMP-HN

Công ty TNHH công nghệ sinh học Dược
mỹ phẩm SJK chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

29 Perfect Sun
Cream

Công ty Cổ phần
Việt Mông Cổ

    Số 18/NV7- khu dự án tổng cục
5 Bộ Công an, Xã Tân Triều,

Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược

mỹ phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

19767/24/CBMP-HN

Công ty TNHH công nghệ sinh học Dược
mỹ phẩm SJK chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

30 Gaiaderma
UV Protective

Cream SPF
50+ PA ++++

Công ty Cổ phần
Dược mỹ phẩm

GAIACOS

Số nhà 29, ngõ 445 đường Nguyễn
Khang, phường Yên Hòa, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm

Kosna Việt Nam

Cụm công nghiệp làng nghề, xã
Dương Liễu, huyện Hoài Đức,

thành phố Hà Nội
23363/25/CBMP-HN

Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm
GAIACOS có văn bản tự nguyện thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm.

31 Gaialia

White Tone
Up Sunscreen
SPF 50+/PA

++++

Công ty Cổ phần
Dược mỹ phẩm

GAIACOS

Số nhà 29, ngõ 445 đường Nguyễn
Khang, phường Yên Hòa, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm

Kosna Việt Nam

Cụm công nghiệp làng nghề, xã
Dương Liễu, huyện Hoài Đức,

thành phố Hà Nội
23364/25/CBMP-HN

Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm
GAIACOS có văn bản tự nguyện thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm.

32
Sữa chống

nắng DSK UV
SPF 70++++

Công ty cổ phần
dược phẩm Vshine

Xóm Trong, xã Uy Nỗ, huyện Đông
Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm

Kosna Việt Nam

Cụm công nghiệp làng nghề, xã
Dương Liễu, huyện Hoài Đức,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

16682/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược phẩm Vshine có văn
bản tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm.

33

Kem chống
nắng Sun 50+
SPF PA+++
UVB+UVA

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Sunwin

Thôn Trung Oai, Xã Tiên Dương,
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm

Kosna Việt Nam

Cụm công nghiệp làng nghề, xã
Dương Liễu, huyện Hoài Đức,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

15361/23/CBMP-HN
Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm

Sunwin có văn bản tự nguyện thu hồi số
tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm.

34 Lauriel Spa
SPF Cream

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm Nhất

Anh

Số Nhà 17, đường Trần Lư, thôn
Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện
Thường Tín, thành Phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm

Kosna Việt Nam

Cụm công nghiệp làng nghề, xã
Dương Liễu, huyện Hoài Đức,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

14341/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Nhất Anh
có văn bản tự nguyện thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

35 AK Melasma
Serum AK

Công ty TNHH Tập
đoàn Dược mỹ phẩm
AK Natural Beauty

Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, số 12
đường Khuất Duy Tiến, Phường
Thanh Xuân Trung, Quận Thanh
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

20774/24/CBMP-HN Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương có văn bản
chấm dứt ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ
phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



36 Hayo
Cosmetic

White Day
Cream

Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu
Oha.Group

Số 82 Ngách 16/1 Huỳnh Thúc
Kháng, Phường Láng Hạ, Quận

Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

21579/24/CBMP-HN Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương có văn bản
chấm dứt ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

37 Hayo
Cosmetic Detox Serum

Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu
Oha.Group

Số 82 Ngách 16/1 Huỳnh Thúc
Kháng, Phường Láng Hạ, Quận

Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

21578/24/CBMP-HN Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương có văn bản
chấm dứt ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

38 Hayo
Cosmetic Serum TBG

Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu
Oha.Group

Số 82 Ngách 16/1 Huỳnh Thúc
Kháng, Phường Láng Hạ, Quận

Đống đa, Hà Nội

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

21631/24/CBMP-HN Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương có văn bản
chấm dứt ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

39 Hamishin
Advance

Herbal Acne
Essence

Công ty TNHH
Davichi

    Số nhà 2A ngõ 56 đường Hưng
Phúc, Phường Yên Sở, Quận Hoàng
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

20181/24/CBMP-HN Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương có văn bản
chấm dứt ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

40 TN
Cosmetic Day 1 cream Công ty TNHH

Thúy Nga Group

Số nhà 78, phố Vồi, Thị Trấn
Thường Tín, Huyện Thường Tín,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

22929/24/CBMP-HN Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương có văn bản
chấm dứt ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

41 TN
Cosmetic Day 2 cream Công ty TNHH

Thúy Nga Group

Số nhà 78, phố Vồi, Thị Trấn
Thường Tín, Huyện Thường Tín,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

22930/24/CBMP-HN Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương có văn bản
chấm dứt ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

42 Sunlee
Bakuchiol
Melasma
Cream

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Sunlee

Số 73/6, Đường Trần Thị Điệu,
Khu phố 2, Phường Phước Long B,
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

19468/24/CBMP-HN Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương có văn bản
chấm dứt ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ
phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



43 Dr. See Pearl Cream
Công ty TNHH Hợp

tác Quốc tế
Shegroup

15A Đường Qui hoạch, Phường
Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum,

Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

19571/24/CBMP-HN Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương có văn bản
chấm dứt ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

44 Kisumu Retinol
Intense 1%

Công ty TNHH
TMDV Mai Ngọc

Minh Châu

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom
Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường
Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

18829/24/CBMP-HN Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương có văn bản
chấm dứt ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

45 The Pure
Beauty

Stem Cell
Essence

Công ty TNHH
TMDV Mai Ngọc

Minh Châu

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom
Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường
Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2,

Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú
Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

20273/24/CBMP-HN Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương có văn bản
chấm dứt ủy quyền và thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

46 Lavia
Dầu gội Gừng

& Trắc Bá
Diệp

Công ty cổ phần đầu
tư phát triển Huho

Việt Nam

Tầng 4, Ô số 1 – lô đất I.A.I.2-N02
khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu
Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc
Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
16911/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Huho
Việt Nam có văn bản tự nguyện thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm

47 Lavia
Dầu xả Gừng

& Trắc Bá
Diệp

Công ty cổ phần đầu
tư phát triển Huho

Việt Nam

Tầng 4, Ô số 1 – lô đất I.A.I.2-N02
khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu
Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc
Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
16912/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Huho
Việt Nam có văn bản tự nguyện thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm

48 Lavia Ủ tóc Gừng &
Cây Hồi Sinh

Công ty cổ phần đầu
tư phát triển Huho

Việt Nam

Tầng 4, Ô số 1 – lô đất I.A.I.2-N02
khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu
Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc
Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
22418/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Huho
Việt Nam có văn bản tự nguyện thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm

49 Lavia
Dầu gội Gừng
tươi & Muối

biển

Công ty Cổ phần đầu
tư phát triển Huho

Việt Nam

SH23.CT1A, Tầng 3, Tòa Iris
Garden, Số 30 Phố Trần Hữu Dực,
Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc
Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
21979/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Huho
Việt Nam có văn bản tự nguyện thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm

50 Lavia
Dầu xả Gừng
tươi & Muối

biển

Công ty Cổ phần đầu
tư phát triển Huho

Việt Nam

SH23.CT1A, Tầng 3, Tòa Iris
Garden, Số 30 Phố Trần Hữu Dực,
Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc
Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
21980/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Huho
Việt Nam có văn bản tự nguyện thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ
phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



51 Lavia
Xịt dưỡng tóc
Gừng & Trắc

Bá Diệp

Công ty Cổ phần đầu
tư phát triển Huho

Việt Nam

SH23.CT1A, Tầng 3, Tòa Iris
Garden, Số 30 Phố Trần Hữu Dực,
Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc
Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
21981/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Huho
Việt Nam có văn bản tự nguyện thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm

52 Lavia
Dầu gội Gừng

& Trắc Bá
Diệp Spa

Công ty Cổ phần đầu
tư phát triển Huho

Việt Nam

SH23.CT1A, Tầng 3, Tòa Iris
Garden, Số 30 Phố Trần Hữu Dực,
Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc
Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
21982/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Huho
Việt Nam có văn bản tự nguyện thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm

53 Lavia
Dầu xả Gừng

& Trắc Bá
Diệp Spa

Công ty Cổ phần đầu
tư phát triển Huho

Việt Nam

SH23.CT1A, Tầng 3, Tòa Iris
Garden, Số 30 Phố Trần Hữu Dực,
Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc
Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
21983/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Huho
Việt Nam có văn bản tự nguyện thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm

54 Lavia
Dầu gội Hà

Thủ Ô & Linh
Chi

Công ty cổ phần đầu
tư phát triển Huho

Việt Nam

Tầng 4, Ô số 1 – lô đất I.A.I.2-N02
khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu
Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc
Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
17053/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Huho
Việt Nam có văn bản tự nguyện thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm

55 Lavia
Dầu xả Hà

Thủ Ô & Linh
Chi

Công ty cổ phần đầu
tư phát triển Huho

Việt Nam

Tầng 4, Ô số 1 – lô đất I.A.I.2-N02
khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu
Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc
Thọ, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
17054/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Huho
Việt Nam có văn bản tự nguyện thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm

Tổng cộng: 55 khoản

STT Nhãn hàng Tên mỹ
phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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